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1. Những rủi ro từ thanh toán biên mậu không
qua hệ thống ngân hàng

Việt Nam có đường biên giới trên đất liền tiếp
giáp Trung Quốc dài trên 1450 km, đi qua 7 tỉnh
gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao
Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh với 8 cặp cửa khẩu
quốc tế và 13 cặp cửa khẩu chính cùng nhiều cửa
khẩu phụ và chợ đường biên. Với vị trí địa lý thuận
lợi, các hoạt động giao lưu thương mại tại các cửa
khẩu vùng biên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn
ra rất sôi động. Ngay sau khi các cửa khẩu quốc tế
ở một số tỉnh biên giới phía Bắc như Quảng Ninh,
Lạng Sơn, Lào Cai… được thông thương trở lại,
hoạt động thương mại, cung ứng dịch vụ qua biên
giới đã phát triển rất nhanh và hết sức sôi động.
Những năm qua, kim ngạch thương mại biên giới
Việt -
Trung luôn có xu hướng gia tăng, chẳng hạn, trong

giai đoạn 2006- 2008 bình quân mỗi năm tăng trên

40%. Chỉ riêng năm 2008, kim ngạch thương mại
biên mậu của 7 tỉnh có chung biên giới với Trung
Quốc đạt khoảng 6,5 triệu đôla Mỹ, chiếm 32,24%
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam -
Trung Quốc.

Do tính đa dạng, phong phú của các hoạt động
thương mại và cung ứng dịch vụ qua biên giới, nên
hình thức và phương thức thanh toán biên mậu Việt
Trung cũng hết sức đa dạng. Mặc dù đến nay, nhiều
ngân hàng thương mại Việt Nam như các chi nhánh
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Việt Nam vùng biên giới của Việt Nam đã phối hợp
với một số ngân hàng thương mại lớn nhất Trung
Quốc là Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân
hàng Trung Quốc, Ngân hàng Kiến thiết Trung
Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc; hay
các ngân hàng khác như Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển (BIDV), Ngân hàng Xuất nhập khẩu
(Eximbank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Viet-
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Thanh toán biên mậu là việc thanh toán các nghĩa vụ tiền tệ phát sinh từ các quan hệ kinh
tế, thương mại và những mối quan hệ khác giữa các chủ thể ở hai nước thuộc khu vực biên
giới. Thời gian qua, các quan hệ kinh tế, thương mại, các hoạt động thanh toán qua biên giới
giữa Việt Nam và Trung Quốc có sự phát triển nhanh về quy mô, đa dạng về hình thức. Tuy
nhiên, do những đặc thù riêng nên thanh toán biên mậu Việt Nam – Trung Quốc không qua
hệ thống ngân hàng vẫn còn chiếm một tỷ trọng khá lớn. Điều này tiềm ẩn những rủi ro lớn
không chỉ với các bên tham gia thanh toán, mà còn có những tác động tiêu cực đến hoạt động
quản lý về kinh tế của Nhà nước. Bài viết này nhằm mục đích làm rõ sự cần thiết của việc
thanh toán biên mậu qua ngân hàng, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh
toán biên mậu Việt - Trung qua hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam thời gian tới.

Từ khoá: xuất nhập khẩu qua biên giới, thanh toán biên mậu, ngân hàng,
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combank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
(Sacombank)… cũng đã thiết lập quan hệ đại lý với
các ngân hàng Trung Quốc triển khai cung ứng cho
khách hàng các sản phẩm dịch vụ thanh toán biên
mậu cho khách hàng phía Việt Nam và Trung Quốc
với nhiều hình thức: thanh toán theo hối phiếu ngân
hàng, theo chứng từ chuyên dùng, thư ủy thác
chuyển tiền, thư tín dụng, thư bảo lãnh thanh toán,
điện chuyển tiền bằng đồng nhân dân tệ (CNY) qua
mạng Internet, qua SWIFT, nhưng trong thực tế
việc thanh toán xuất nhập khẩu giữa các đối tác Việt
Nam và các đối tác Trung Quốc vẫn chủ yếu thực
hiện qua các hình thức như hàng đổi hàng, hay
thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt (USD, CNY và
đồng Việt Nam).

Nguyên nhân của thực trạng này, trước hết xuất
phát từ phía các chủ thể tham gia hoạt động xuất
nhập khẩu và cung ứng dịch vụ. Thực tiễn hoạt động
thương mại, cung ứng dịch vụ qua biên giới ở Việt
– Trung thời gian qua đã chỉ ra rằng chủ thể tham
gia các hoạt động thương mại, cung ứng dịch vụ qua
biên giới Việt – Trung phía Việt Nam chủ yếu là các
doanh nghiệp vừa và nhỏ và một bộ phận khá đông
đảo cư dân khu vực biên giới trên đất liền giữa hai
nước. Tại Móng Cái (Quảng Ninh), có đến 73%
trong tổng số khoảng 800 doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu,
đa số là những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ,
ngoài ra còn có khoảng 8.000 hộ đăng ký kinh
doanh, trong đó có 1.125 hộ là người Trung Quốc1.
Hoạt động thương mại, cung ứng dịch vụ của các
doanh nghiệp loại này và các hộ kinh doanh cá thể
chủ yếu mang tính chất thương vụ, quy mô buôn
bán nhỏ, phương thức kinh doanh chủ yếu là xuất
nhập khẩu trực tiếp và tái xuất. Đáng chú ý là một
bộ phận khá lớn các doanh nghiệp và hộ kinh doanh
cá thể tham gia hoạt động xuất nhập khẩu biên mậu
Việt -
Trung hiện nay vẫn chủ yếu là xuất nhập khẩu tiểu

ngạch, chưa áp dụng theo tập quán buôn bán quốc tế
hoặc không ký hợp đồng thương mại, hoặc có ký
hợp đồng nhưng chỉ mang tính hình thức. Điều này
có nguyên nhân từ thực trạng tỷ trọng buôn bán với
Trung Quốc chiếm phần lớn ở các địa bàn sát biên
giới như Quảng Đông, Quảng Tây, trong khi tại các
địa phương này chỉ chú trọng phát triển mậu dịch
biên giới với đặc thù buôn bán tiểu ngạch. Với các
doanh nghiệp Việt Nam, xuất khẩu theo hình thức
tiểu ngạch, hàng hóa xuất khẩu vào Trung Quốc sẽ

không đòi hỏi có chất lượng cao, thủ tục đơn giản,
không nhất thiết phải ký hợp đồng, đồng thời các
doanh nghiệp chỉ phải nộp phí biên mậu, thấp hơn
nhiều so với việc đóng thuế qua con đường xuất
khẩu chính ngạch2. Trong hoạt động kinh doanh,
khá nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu sang thị
trường Trung Quốc chưa tạo ra thói quen và chưa có
kinh nghiệm thanh toán xuất nhập khẩu qua ngân
hàng, chưa hiểu hết được những lợi thế và lợi ích
của việc sử dụng các tổ chức tài chính tín dụng trung
gian đối với hoạt động thanh toán cũng như các dịch
vụ hậu cần qua biên giới. Nhiều doanh nghiệp cho
rằng, các thủ tục bắt buộc khi xin mở L/C ràng buộc
khá nhiều, đồng thời phải chịu thêm chi phí ngân
hàng ví dụ như khi xin mở L/C, doanh nghiệp phải
ký quỹ, có khi đến 100% giá trị thanh toán; hàng
hoá phải được mua bảo hiểm, trong khi đó nếu
thanh toán tiền mặt, các doanh nghiệp sẽ không mất
thêm phí cho các khoản này... Hơn nữa, như các đối
tác Trung Quốc thường không muốn thanh toán qua
ngân hàng.

Ngoài ra, phần lớn các doanh nghiệp và thương
nhân Việt Nam lựa chọn hình thức thanh toán biên
mậu không thông qua ngân hàng còn có nguyên
nhân từ cơ chế thanh toán biên mậu của Việt Nam
hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh, thông thoáng và
đầy đủ. Cụ thể là cho đến nay, các cơ quan chức
năng phía Việt Nam vẫn chưa có quy định thống
nhất về bộ chứng từ, quy trình thủ tục về thanh toán
biên mậu chung cho các ngân hàng thương mại nên
mỗi ngân hàng thực hiện một kiểu khác nhau. Các
ngành hải quan, thuế… thường phải xác minh lại
khi kiểm tra bộ chứng từ của doanh nghiệp để thực
hiện chính sách hoàn thuế xuất nhập khẩu, thuế giá
trị gia tăng (VAT), gây tốn kém thời gian của doanh
nghiệp, cũng như ngân hàng. Hay vấn đề thanh toán
xuất nhập khẩu biên mậu thông qua tài khoản ngoại
tệ tự do chuyển đổi hoặc đồng Việt Nam (VND) của
thương nhân Trung Quốc mở tại các ngân hàng ở
Việt Nam vẫn chưa được các ngành thuế, hải quan
chấp nhận để hoàn thuế xuất nhập khẩu, VAT với lý
do là phải chứng minh nguồn gốc đồng tiền3.

Thực tế cho thấy, việc thanh toán biên mậu không
qua hệ thống ngân hàng chính thức luôn tiềm ẩn
những rủi ro lớn cho các chủ thể phía Việt Nam
tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ qua
biên giới, đồng thời còn ảnh hưởng đến hoạt động
quản lý nhà nước về kinh tế của các cơ quan chức
năng Việt Nam. Điều này được thể hiện:
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Trước hết, về phía các chủ thể kinh doanh biên
mậu, việc thanh toán giữa các doanh nghiệp hai
nước không thông qua ngân hàng chính thức có thể
nảy sinh những tranh chấp mậu dịch giữa hai bên,
mà phần thua thiệt thường rơi vào các đối tác phía
Việt Nam.

Thực tế đã chỉ ra, hoạt động thanh toán biên mậu
không thông qua hệ thống ngân hàng thường gắn
liền với hoạt động xuất nhập khẩu tiểu ngạch là hình
thức được nhiều doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn
khi xuất khẩu sang Trung Quốc, bởi hình thức này
có một số thuận lợi và có thể giảm bớt được một số
chi phí nhất định. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập
khẩu tiểu ngạch luôn tiềm ẩn những rủi ro khá lớn
với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh phía Trung
Quốc luôn áp dụng những chính sách biên mậu đặc
biệt và hay thay đổi. Để điều chỉnh lượng hàng xuất
khẩu và giá cả xuất khẩu của Việt Nam, Trung Quốc
đã rất linh hoạt trong ban hành chính sách. Điển
hình như chính sách chỉ cho phép một số mặt hàng
nhất định được đi qua một số cửa khẩu nhất định (ví
dụ như hoa quả chỉ được nhập từ cửa khẩu Lào Cai,
hoặc Tân Thanh; cao su chỉ được nhập từ cửa khẩu
Móng Cái, hoặc Lục Lầm; thủy hải sản chỉ được
nhập từ cửa khẩu Móng Cái; hàng máy móc, thiết bị
chỉ được qua cửa khẩu Hữu Nghị); chính sách tăng
cường kiểm soát gắt gao vệ sinh an toàn hàng xuất
khẩu từ Việt Nam nếu họ muốn siết chặt lượng hàng
nhập vào, hoặc nới lỏng kiểm tra, giám sát nếu
muốn tăng lượng hàng nhập vào từ Việt Nam; hay
chính sách áp thuế nhập khẩu tiểu ngạch mặt hàng
mủ cao su với thương nhân Trung Quốc là 0% trong
khi thuế suất nhập khẩu chính ngạch là 25%... Thậm
chí có những lúc, Trung Quốc thay đổi chính sách
biên mậu, nhưng không thông báo cho các doanh
nghiệp Việt Nam và hệ quả là nhiều doanh nghiệp
do không nắm kịp thông tin, nên đã chịu tổn thất khá
lớn.

Bên cạnh đó, việc thay đổi bất ngờ về chính sách
thanh toán biên mậu phía Trung Quốc cũng có thể
gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp và thương
nhân Việt Nam. Thực tế, trong hoạt động buôn bán
với Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp và thương
nhân Việt Nam thực hiện thanh toán bằng hình thức
mở tài khoản vãng lai tại Ngân hàng Trung Quốc.
Hình thức này tuy có một số thuận lợi cho đối tác
phía Việt Nam, nhưng cũng đã có nhiều doanh
nghiệp xuất khẩu cao su biên mậu của Việt Nam đã
rơi vào tình trạng trắng tay khi bị Ngân hàng Trung

Quốc phong toả tài khoản (năm 2010). Đặc biệt, từ
ngày 1-7-2011, phía Ngân hàng Trung Quốc đã
ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán biên mậu đối với
các tổ chức tín dụng Việt Nam. Điều đó đã gây ảnh
hưởng lớn đến xuất khẩu hàng hoá của các doanh
nghiệp bởi vì việc thanh toán sẽ không đáp ứng
được điều kiện hoàn thuế theo quy định của Nhà
nước4.

Hoạt động thanh toán biên mậu không qua hệ
thống ngân hàng, bên cạnh những rủi ro có thể xảy
ra với các doanh nghiệp và thương nhân Việt Nam,
còn có những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động
quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng. Đáng
chú ý nhất là những tác động tiêu cực đến hoạt động
quản lý nhà nước về ngoại tệ (đồng CNY) và tình
trạng trốn lậu thuế xuất nhập khẩu.

Thực tế cho thấy, do nhu cầu về tiền mặt phục vụ
cho hoạt động thanh toán trực tiếp giữa các đối tác,
nên sự xuất hiện của các “Chợ tiền biên giới” là tất
yếu. Về mặt lý thuyết, đồng tiền sử dụng trong giao
dịch thanh toán biên mậu chủ yếu là bản tệ của nước
có chung biên giới, trong đó đồng tiền của nước có
vị thế kinh tế cao hơn sẽ được sử dụng thông dụng
hơn. Với vị thế kinh tế hơn hẳn Việt Nam, nên trong
hoạt động thanh toán biên mậu Việt – Trung, đồng
CNY thường được lựa chọn. Theo khảo sát của một
ngân hàng thương mại tại Móng Cái, thì lượng tiền
mặt là đồng CNY lưu hành tại Móng Cái là khá lớn.
Ngoài ra, khi Việt Nam chưa có chính sách huy
động và cho vay với đồng CNY tại các cửa khẩu, thì
đa số các nguồn tiền này được thương nhân Việt
Nam và Trung Quốc gửi bên Trung Quốc. Điều này
đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động cung cấp đồng
CNY của các ngân hàng thương mại Việt Nam cho
khách hàng nhập khẩu khi không thể mua được
CNY tại ngân hàng đối tác Trung Quốc5. Trong bối
cảnh Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc rất lớn, thì
tình trạng này có thể dẫn đến sự thao túng của tư
nhân trên thị trường tiền tệ và ảnh hưởng tiêu cực
đến tỉ giá tiền tệ biên giới.

Việc nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia hoạt
động xuất nhập khẩu, cung ứng dịch vụ qua biên
giới cố tình không thực hiện thanh toán qua ngân
hàng để nhằm mục đích buôn lậu, trốn thuế... Thời
gian qua, hoạt động của hệ thống hải quan tại các
cửa khẩu Việt -
Trung chủ yếu chỉ mang tính chất ghi nhận số lượng
hàng hoá được xuất nhập qua cửa khẩu và đánh thuế
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hàng hoá, việc kiểm soát về chất lượng hàng hoá
xuất nhập khẩu và thanh toán giữa các doanh nghiệp
bị buông lỏng, nên đã tạo những kẽ hở làm phát sinh
tình trạng trốn lậu thuế xuất nhập khẩu.

Từ những phân tích trên có thể khẳng định rằng,
đẩy mạnh hoạt động thanh toán biên mậu thông qua
hệ thống ngân hàng là một yêu cầu cấp thiết với
nước ta hiện nay. Việc mở rộng thanh toán biên mậu
qua ngân hàng, một mặt sẽ góp phần hạn chế những
rủi ro thua thiệt cho các doanh nghiệp và thương
nhân Việt Nam trong hoạt động thương mại, dịch vụ
qua biên giới Việt – Trung, mặt khác góp phần thực
thi chức năng quản lý của nhà nước trên lĩnh vực
tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý
xuất nhập khẩu hàng hoá biên giới từ đó, góp phần
tạo môi trường thuận lợi để phát triển quan hệ
thương mại khu vực biên giới.

2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh
toán biên mậu Việt – Trung thông qua hệ thống
ngân hàng

Để đẩy mạnh thanh toán biên mậu Việt – Trung
thông qua hệ thống ngân hàng nhằm một mặt nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, mặt
khác góp phần giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh
cho các doanh nghiệp và thương nhân, đòi hỏi phải
thực hiện một loạt các giải pháp đồng bộ từ nhiều
phía, cả từ phía cơ chế chính sách của nhà nước và
từ các ngân hàng thương mại. Một số giải pháp cần
sớm thực hiện trong thời gian tới là:

Thứ nhất, về phía hệ thống các ngân hàng thương
mại

- Sớm mở rộng triển khai phương thức thanh toán
qua mạng (Internet Banking); Nghiên cứu phát triển
các phương thức thanh toán mới nhằm đáp ứng các
nhu cầu đa dạng và tiện lợi cho khách hàng về thanh
toán biên mậu; Kết hợp hoạt động thanh toán xuất
nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ nhằm giải quyết
nhu cầu đồng ngoại tệ cho thanh toán xuất nhập
khẩu, nhất là đối với đồng CNY.

- Phát triển các dịch vụ tài chính hỗ trợ doanh
nghiệp kinh doanh biên mậu, nhất là mở rộng thực
hiện các nghiệp vụ tài trợ đối với các doanh nghiệp
xuất nhập khẩu qua biên giới như: cho vay để thu
mua chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu dựa trên hợp
đồng ngoại thương đã ký kết; chiết khấu bộ chứng
từ xuất khẩu theo L/C; cho vay tiêu thụ hàng nhập
khẩu, cho vay thế chấp bằng lô hàng nhập khẩu.

- Tiếp tục phát triển mạng lưới thanh toán và nâng
cao mức độ hợp tác với các ngân hàng đối tác ở
Trung Quốc. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ
làm thanh toán quốc tế và thanh toán biên mậu có
trình độ và am hiểu về nghiệp vụ, tăng cường số
lượng cán bộ thực hiện công tác thanh toán biên
mậu nhằm đảm bảo sự tập trung về chuyên môn
nghiệp vụ.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác
thông tin tuyên truyền về dịch vụ thanh toán quốc tế
của ngân hàng đến các doanh nghiệp và hộ kinh
doanh cá thể buôn bán qua biên giới.

Thứ hai, về phía Nhà nước
- Triển khai có hiệu quả dự án Hỗ trợ xúc tiến

thương mại để phát triển xuất khẩu tại Việt Nam.
Các cơ quan hải quan, thuế và ngân hàng cần phối
hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát các hoạt động
thương mại giữa hai nước đảm bảo hoạt động thanh
toán biên mậu được thực hiện theo hình thức chính
thống.

- Cần có chính sách huy động và cho vay với
đồng CNY tại các cửa khẩu. Việc này sẽ đảm bảo an
toàn cho các tư thương Việt Nam, tạo điều kiện cho
ngân hàng có thêm nguồn tiền CNY cung cấp cho
khách hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời các
cơ quan chức năng sẽ quản lý được nguồn tiền CNY
ở Việt Nam, góp phần làm minh bạch hoá các giao
dịch biên mậu giữa 2 nước.

- Để nâng cao năng lực tiếp cận các nguồn lực tài
chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động
trong thương mại và cung ứng dịch vụ qua biên giới,
cần thành lập Quỹ bảo lãnh vốn vay biên mậu với
nguồn quỹ kêu gọi từ các tổ chức tín dụng, các nhà
tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật nhằm cung cấp khoản bảo
lãnh ưu đãi.

- Tổ chức tốt các dịch vụ hỗ trợ thâm nhập thị
trường như nghiên cứu thị trường, tư vấn, môi giới,
uỷ thác xuất nhập khẩu… tại các khu vực cửa khẩu;
nâng cao hiệu quả công tác dự báo thị trường, tổ
chức thu thập và xử lý thông tin về cơ chế, chính
sách, về thị trường Trung Quốc nhằm cung cấp cho
các doanh nghiệp và cá nhân tham gia các hoạt động
thương mại và cung ứng dịch vụ qua biên giới Việt
- Trung.

Tóm lại, các giải pháp nêu trên có mang lại hiệu
quả thực sự hay không, ngoài việc các ngân hàng
thương mại Việt Nam phải cung cấp các dịch vụ
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thanh toán tiện lợi, hấp dẫn, nâng cao uy tín và niềm
tin với khách hàng, còn tuỳ thuộc rất lớn vào các
doanh nghiệp và cá nhân tham gia các hoạt động
thương mại, cung ứng dịch vụ qua biên giới. Bản
thân các doanh nghiệp và cá nhân này phải nhận
thức được những lợi ích của việc thanh toán qua hệ
thống ngân hàng và thay đổi dần phương thức kinh
doanh, Vấn đề quan trọng nhất là các doanh nghiệp
cần tiến tới xuất nhập khẩu chính ngạch. Điều đó
đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một chiến lược

kinh doanh bài bản, lâu dài, ổn định
Thanh toán biên mậu luôn gắn liền với hoạt động

thương mại và cung ứng dịch vụ qua biên giới giữa
các nước láng giềng. Đây là một bộ phận quan trọng
của hoạt động thanh toán thanh toán quốc tế. Đẩy
mạnh thanh toán biên mậu qua ngân hàng vừa đảm
bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy hoạt
động kinh doanh của các doanh nghiệp và thương
nhân, vừa góp phần tăng nguồn thu phí cho hệ thống
ngân hàng, đồng thời giúp nhà nước tăng cường
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